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1 Trần Đức Ba 30/08/1976 Trường THCS TT Gio Linh Nam Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000024

2 Nguyễn Thị Hồng  Đào 08/11/1989 Trường MN Gio Quang Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000001

3 Lê Thị Dùng 10/06/1982 Trường MN Gio Việt Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000002

4 Lê Thế Dưỡng 20/04/1980 Trường THCS Gio Hải Nam Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Khá BDKN 000003

5 Trần Đức Hiến 05/11/1978 Trường THCS Trung Sơn Nam Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000004

6 Trần Thị Hiền 15/05/1990 Trường MN Trung Hải Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000005

7 Nguyễn Thị Hiểu 06/08/1980 Trường MN Gio Việt Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000006

8 Trần Thị Hoa 19/03/1985 Trường MN Trung Hải Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000007

9 Nguyễn Thị Diễm Hương 10/07/1982 Trường THCS Gio Sơn Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000008

10 Đặng Thị Khánh 11/08/1978 Trường TH Gio Quang Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Xuất sắc BDKN 000009

11 Nguyễn Đình Lợi 16/05/1972 Trường THCS Gio Hải Nam Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000010

12 Trần Thị Thúy Nga 06/02/1974 Trường TH Gio Châu Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000011
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13 Phan Thị Nhi 24/10/1989 Trường MN Trung Giang Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000012

14 Trần Thị Hà Phương 13/06/1979 Trường TH Gio Quang Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000013

15 Hồ Thị Phượng 10/10/1983 Trường MN Gio Thành Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000014

16 Bùi Văn Quyền 08/02/1973 Trường THCS Gio Hải Nam Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000015

17 Lê Văn Thành 24/07/1978 Trường THCS Trung Sơn Nam Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Khá BDKN 000016

18 Hoàng Thị Thu 02/08/1989 Trường MN Trung Hải Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000017

19 Trần Thị Thương 01/12/1976 Trường TH Gio Châu Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Xuất sắc BDKN 000018

20 Mai Diệu Thúy 22/08/1981 Trường THCS Gio Sơn Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000019

21 Bùi Thị Thùy 06/10/1987 Trường MN Trung Giang Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000020

22 Trần Ngọc Tính 10/10/1978 Trường THCS Gio Phong Nam Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000021

23 Phan Thị Trang 27/09/1990 Trường MN Trung Hải Nữ Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000022

24 Phan Văn Quốc Tuấn 03/02/1984 Trường THCS Gio Hải Nam Kinh Việt Nam BDKNQLGD 2018 Giỏi BDKN 000023
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